
 LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH ÂU 

 I. Thông tin chung 

 - Tên Âu: Cống Báo Văn. 

 - Năm xây dựng:  

 - Địa điểm xây dựng: Xã Hà Hải, huyện Hà Trung. 

 - Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã. 

 II. Bảng thông số kỹ thuật 

 

Ftt (ha) Lưu lượng (m³/s) Khẩu 

diện  

BxH(m) 

Số cửa 
Mực nước hạ lưu (sông) 

Tưới Tiêu QTK QMAX QMIN TK Max Min 

 13.000 25.000 148,1     8x7,8 3 

 

+4,3 +0,5 

 

Mực nước thượng lưu (đồng) 
▼đáy  

▼Tường 

đầu 

HL (sông) 

▼Tường 

đầu 

TL (đồng) 

Máy đóng mở 

TK Max Min 

  

+1,0 -2,5 +5,3 

 

Thủy lực  

- Năm sửa chữa lớn: 

Năm 2020 sửa chữa cửa van số 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH ÂU 

 I. Thông tin chung 

 - Tên Âu: Âu thuyền Báo Văn. 

 - Năm xây dựng:  

 - Địa điểm xây dựng: Xã Hà Hải, huyện Hà Trung. 

 - Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã. 

 II. Bảng thông số kỹ thuật 

 

Ftt (ha) Lưu lượng (m³/s) Khẩu 

diện  

BxH(m) 

Số cửa 
Mực nước hạ lưu (sông) 

Tưới Tiêu QTK QMAX QMIN TK Max Min 

 13.000 25.000 
 

    8x8 1 

 

+4,3 +0,5 

 

Mực nước thượng lưu (đồng) 
▼đáy  

▼Tường 

đầu 

HL (sông) 

▼Tường 

đầu 

TL (đồng) 

Máy đóng 

mở 

TK Max Min 

  

+1,0 -2,5 +5,9 

 

Động cơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


